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1. Lời mở đầu

Tác động của nhập khẩu đến việc làm là chủ đề
đã được đề cập trong một số nghiên cứu. Những
nghiên cứu thực nghiệm đến từ các quốc gia phát
triển như Mỹ, Anh và Bỉ thường chỉ ra nhập khẩu có
ảnh hưởng bất lợi đến việc làm (Mion và Zhu, 2010;
Autor, Dorn và Hanson, 2013). Nhiều nghiên cứu đề
cập đến tác động của nhập khẩu từ Trung Quốc bởi
vì nhập nhẩu từ Trung Quốc của các quốc gia đã
tăng nhanh trong những năm gần đây. Bằng chứng
từ các quốc gia đang phát triển nhìn chung còn hạn
chế. 

Những nghiên cứu ở cấp quốc gia và cấp ngành
thường bị chỉ trích là có thể không phát hiện được
những tác động thực của nhập khẩu đến việc làm.
Theo Halpern, Koren và Szeidl (2005) và Kasahara
và Rodrigue (2008), việc sử dụng dữ liệu gộp ở cấp
độ vĩ mô nhằm đánh giá tác động có thể làm cho kết
quả có thể bị chệch bởi vì không xem xét được sự
khác biệt giữa các hãng.

Với sự sẵn có của dữ liệu ở cấp doanh nghiệp, các
nhà nghiên cứu chủ đề này đang chuyển sang sử
dụng dữ liệu vi mô. Tuy nhiên, những bằng chứng
vi mô có sự khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ,
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Jenkins và Sen (2006) và Sen (2009) xem xét tác
động của thương mại quốc tế đến việc làm của
doanh nghiệp, họ tìm thấy tác động dương trong
một số quốc gia nhưng lại âm ở các quốc gia khác.
Sự không nhất quán trong kết quả thực nghiệm về
mối liên hệ giữa nhập khẩu và việc làm ở cấp doanh
nghiệp là một động lực cho chúng tôi xem xét chủ
đề này tại Việt Nam. Việt Nam là một trường hợp
thú vị bởi vì quốc gia có xuất phát điểm thấp về kinh
tế nhưng lại trải nghiệm quá trình chuyển dịch kinh
tế và tăng trưởng mạnh cả về xuất khẩu và nhập
khẩu kể từ khi ký Hiệp định Thương mại với Mỹ
năm 2001 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) năm 2007. 

Có một niềm tin phổ biến là thương mại quốc tế
có tác động tích cực đến tạo việc làm của các doanh
nghiệp (ví dụ, Kien và Heo, 2009). Tuy thế, nghiên
cứu của chúng tôi lại chỉ ra một tác động âm của
nhập khẩu đến tạo việc làm của doanh nghiệp.
Chúng tôi cho rằng những nghiên cứu dựa trên dữ
liệu gộp (cấp quốc gia và ngành) có thể bị chệch bởi
vì sự khác biệt về những đặc tính doanh nghiệp
không được xem xét.

Thêm nữa, nhập khẩu của Việt Nam đã tăng
trưởng mạnh trong thời gian qua. So với toàn thế
giới, nhập khẩu của Việt Nam đã tăng từ 0,21 phần
trăm năm 1998 lên 0,69 phần trăm năm 2013. Trong
đó, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng
đặc biệt nhanh, làm cho tỷ lệ nhập khẩu của Việt
Nam từ Trung Quốc so tổng nhập khẩu đã tăng đáng
kể từ 4 phần trăm năm 1998 lên gần 25 phần trăm
trong những năm gần đây. Bối cảnh này là một động
lực khác thúc đẩy chúng tôi xem xét liệu gia tăng
nhập khẩu có ảnh hưởng như thế nào đến việc làm
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có một số đóng
góp khác so với các nghiên cứu trước đó. Nghiên
cứu đã dựa trên một bộ số liệu duy nhất vì vậy cung
cấp những bằng chứng đầu tiên ở cấp doanh nghiệp
về tác động của nhập khẩu đến tạo việc làm tại Việt
Nam. Thêm nữa, một thách thức trong nghiên cứu
thực nghiệm là tác động của nhập khẩu đến việc làm
có thể bị chệch bởi vì những yếu tố không quan sát
được trong mô hình và tính nội sinh tiềm năng của
biến nhập khẩu. Chúng tôi đã vượt qua những khó
khăn này thông qua sự kết hợp phương pháp biến
công cụ với phương trình sai phân. 

Ngoài lời mở đầu, bài báo này được chia thành ba
phần. Phần 2 giải thích nguồn số liệu và phương

pháp luận. Phần 3 thảo luận kết quả thực nghiệm.
Cuối cùng, phần kết luận tóm tắt những phát hiện
chính. 

2. Số liệu và mô hình 

2.1.  Số liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hai nguồn chính.
Thứ nhất, bộ dữ liệu từ điều tra doanh nghiệp Việt
Nam do Tổng cục Thống kê tiến hành từ năm 2000
đến năm 2009. Đây là cuộc điều tra quốc gia với
quy mô lớn từ 37,750 doanh nghiệp trong năm 2000
lên tới 198,185 doanh nghiệp trong năm 2009. Cuộc
điều tra bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp:
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp nước ngoài và công ty hợp doanh.
Những thông tin về việc làm, tiền lương, tài sản,
doanh thu và lợi nhuận sẵn có trong bộ số liệu này.
Nghiên cứu này sử dụng định nghĩa về ngành theo
phân loại ngành của Việt Nam năm 1993
(VSIC1993). Thứ hai, dữ liệu về xuất khẩu Trung
Quốc và nhập khẩu Việt Nam được thu thập từ bộ
dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc phân loại
theo tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Chúng tôi đã
kết hợp dữ liệu thương mại với dữ liệu điều tra
doanh nghiệp để tạo ra bộ số liệu mảng cấp ngành
và cấp doanh nghiệp cho nghiên cứu này.  

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ tập trung vào khu
vực sản xuất bởi vì dữ liệu về nhập khẩu dịch vụ là
không có sẵn. Thêm nữa, mã số thuế được sử dụng
để nhận dạng doanh nghiệp trong việc tạo ra bộ dữ
liệu mảng. Nghiên cứu cũng chỉ tập trung vào các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, những doanh
nghiệp không có mã số thuế và không phải là doanh
nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị loại bỏ để đảm bảo tính ổn
định trong mẫu1. 

2.2. Mô hình lý thuyết và phương pháp ước
lượng 

Theo Greenaway, Hine, và Wright (1999), để
phân tích tác động của nhập khẩu đối với việc làm
chúng ta có thể bắt đầu với hàm sản xuất Cobb-
Douglas cho hãng i tại thời gian t như sau:

Qit= AλKα
itL

β
it (1)                                                                           

trong đó Qit là đầu ra thực và hai yếu tố đầu vào là
vốn Kit và lao động Lit có sản phẩm cận biên tương
ứng được tính như sau:
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Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ chọn
mức lao động và vốn sao cho doanh thu biên của lao
động (MRPL) cân bằng với tiền lương (w) và doanh
thu biên của vốn (MRPK) cân bằng với chi phí sử
dụng vốn (c). 

Từ (4) và (5) rút ra:                                                                                                         

Từ (7) tính được:     

Lấy đạo lôgarít hai vế phương trình (10) rồi biến
đổi, ta nhận được hàm cầu lao động của hãng có
dạng:

Theo Greenaway và cộng sự (1999), A được giả
thiết thay đổi theo hoạt động nhập khẩu (IMit). Vì
vậy, phương trình (11) được viết lại như sau: 

Trong đó Lijt là số lao động; IMijt là mức độ nhập
khẩu được tính bằng tỷ lệ giữa giá trị nhập khẩu và
doanh thu của doanh nghiệp j tại thời gian t. Một sự
gia tăng mức độ nhập khẩu đại diện cho áp lực cạnh

tranh đối với các doanh nghiệp trong nước có thể
buộc phải thay đổi công nghệ. Theo một số nghiên
cứu khác (ví dụ, Jenkins, 2008; Vu, Lim, Holmes và
Doan, 2013), chúng tôi sử dụng tiền lương trung
bình để đại diện cho chi phí lương. Qit là sản lượng
đầu ra thực.

Để xem xét tác động của nhập khẩu đến việc làm
của doanh nghiệp, chúng tôi kiểm soát một số yếu
tố khác như sở hữu doanh nghiệp dựa trên lập luận
rằng những loại hình doanh nghiệp khác nhau có thể
ảnh hưởng khác nhau đến khả năng tạo việc làm của
doanh nghiệp. Vì vậy, mô hình dạng rút gọn về tác
động của nhập khẩu đến việc làm có thể được viết
như sau:
Lijt= β0+β1ln(wijt)+β2ln(Qijt)+B3IMijt+β4Xijt+Uijt (12)

Véc tơ Xijt bao gồm biến giả về các loại hình sở
hữu doanh nghiệp. Biến giả về các loại hình ngành
(industry dummies) và ảnh hưởng cố định của năm
cũng được kiểm soát trong mô hình nhằm giúp kiểm
soát được những thay đổi về công nghệ và đặc điểm
môi trường vĩ mô (Wooldridge, 2009a). 

Khảo sát tác động của cạnh tranh nhập khẩu đến
việc làm đối mặt với hai vấn đề có thể gây ra những
ước lượng chệch. Trước tiên, những nhân tố không
quan sát được trong mô hình nhưng có ảnh hưởng
đến việc làm. Kết quả là, bên cạnh những ước lượng
cơ bản, chúng tôi sử dụng chỉ định sai phân để loại
bỏ ước lượng chệch từ những đặc điểm không quan
sát được hoặc ít nhất là những nhân tố không quan
sát được không biến động theo thời gian. Mô hình
vì vậy được chỉ định như sau:

∆kLijt = a + β1∆k IMjt + β2∆k lnQijt + β3∆k lnwijt
+ β4ownershipijt +∆uijt (13)

Tuy thế, kết quả từ mô hình (13) vẫn còn bị chệch
bắt nguồn từ tính nội sinh tiềm năng của biến nhập
khẩu. Để vượt qua vấn đề nội sinh này chiến lược
thực nghiệm của chúng tôi là khai thác những cú sốc
ngoại sinh với nhập khẩu của Việt Nam. Chúng tôi
sử dụng xuất khẩu của Trung Quốc với thế giới như
một biến công cụ cho chiến lược thực nghiệm của
chúng tôi bởi vì xuất khẩu của Trung Quốc có thể
đáp ứng hai điều kiện cho một biến công cụ tốt:

Giả thuyết về tính liên quan: tương quan (Nhập
khẩu Việt Nam, Xuất khẩu Trung Quốc) ≠ 0.

Tính giá trị kiểm chứng (validity): tương quan
giữa (Việc làm doanh nghiệp, Xuất khẩu Trung
Quốc) = 0.

Xuất khẩu Trung Quốc được coi là không liên

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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quan trực tiếp với việc làm của các doanh nghiệp
Việt Nam. Tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc
vào Việt Nam dường như ngoại sinh với việc làm
của các doanh nghiệp Việt Nam nhưng có mối
tương quan dương với sự gia tăng của xuất khẩu
Trung Quốc tới thế giới kể từ khi Trung Quốc gia
nhập WTO (xem phụ lục 1 và 2). Vì vậy, chúng tôi
có thể mô hình hóa nhập khẩu của Việt Nam như
một hàm của xuất khẩu Trung Quốc ở dạng mức
cũng như sai phân như trong phương trình (14) và
(15).

Nhập khẩu Việt Namj,t-k = f(Xuất khẩu Trung
Quốcj,t-k , Xj,t-k)                                        (14)

∆Nhập khẩu Việt Namj,t-k = f(∆xuất khẩu Trung
Quốcj,t-k , ∆Xj,t-k) (15)

Chúng tôi sử dụng độ dài trễ (k) để cho phép xem
xét mối quan hệ nhân quả ngược và phản ứng động
của doanh nghiệp tới cạnh tranh nhập khẩu trong
ước lượng hàm sản xuất.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tiến hành một ước
lượng nhằm loại trừ tính nhân quả ngược tiềm năng
giữa tỷ lệ nhập khẩu và gia tăng việc làm bằng việc
ước lượng một phương trình trong đó tất cả các biến
trễ k thời kỳ nhưng biến nhập khẩu trễ m giai đoạn.
Thay đổi trễ được sử dụng để đảm bảo rằng thay đổi
trong tỷ lệ nhập khẩu được xác định trước so với
thay đổi việc làm và cho phép khả năng nhập khẩu
cần có thời gian để tác động đến việc làm. Cuối
cùng, chúng tôi kết hợp phương pháp biến công cụ
với phương trình dạng mức và sai phân để củng cố
kết quả của chúng tôi. 

∆kLijt = a +β1∆k IMjt-m + β2b2∆k lnQijt + β3b3∆k
lnwijt + β4b4 ownershipijt + ∆uijt                         (16)

Tất cả phương trình được ước lượng với sai số
được ước lượng theo cụm ngành và năm để đảm bảo
rằng tỷ lệ nhập khẩu được đo lường không biến
động trong ngành và theo năm (Moulton, 1990).

3. Kết quả thực nghiệm

3.1. Ước lượng cơ bản

Bảng 1 báo cáo kết quả ước lượng tác động của
nhập khẩu đến việc làm của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ trên cơ sở sử dụng phương pháp bình
phương nhỏ nhất (OLS) đối toàn bộ mẫu. Hệ số hồi
quy từ cột 1 của Bảng 1 chỉ ra rằng phần lớn các hệ
số ước lượng có ý nghĩa thống kê với chiều tác động
đúng như kỳ vọng. Ví dụ, trong khi sản lượng có tác
động dương đến việc làm của doanh nghiệp vừa và
nhỏ, thì sự gia tăng tiền lương trung bình của doanh

nghiệp có tác động âm đến khả năng tạo việc làm
của doanh nghiệp, trong điều kiện các yếu tố khác
không đổi. Các hệ số hồi quy đều có mức ý nghĩa
cao tại mức 1%.

Trong những nỗ lực đầu tiên để kiểm soát tác
động của những yếu tố không biến động theo thời
gian nhưng không quan sát được trong mô hình,
chúng tôi sử dụng phương pháp tác động cố định
(fixed effects) đối với dữ liệu mảng. Sau đó, chúng
tôi xem xét sự thay đổi của việc làm phụ thuộc vào
sự thay đổi của các yếu tố đầu vào dưới dạng các
phương trình sai phân với sự sai khác lần lượt là 1
năm, 2 năm và 3 năm. Điều thú vị là kết quả báo cáo
trong cột 2, 3, 4 của Bảng 1 đều cho thấy tác động
của sản lượng và tiền lương không thay đổi về mặt
chất lượng. Điều này hàm ý rằng kết quả ước lượng
của chúng tôi là vững các yếu tố không quan sát
được cũng như các chỉ định mô hình khác nhau.

Đối với biến quan tâm chính, kết quả thực
nghiệm chỉ ra rằng nhập khẩu có tác động âm và có
ý nghĩa thống kê đến việc làm. Kết quả này đồng
thuận với một số phát hiện gần đây trong cùng lĩnh
vực nghiên cứu (như, Edwards, 2004; Jenkins và
Sen, 2006). Cụ thể, Jenkins and Sen (2006) sử dụng
dữ liệu năm đối với các quốc gia Châu Phi và họ
phát hiện rằng sự gia tăng trong nhập khẩu có tác
động âm đến việc làm. Tác động âm của nhập khẩu
đối với khả năng tạo việc làm của doanh nghiệp vừa
và nhỏ có thể được giải thích như sau. Trước tiên,
những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam về cơ
bản sử dụng công nghệ thâm dụng lao động. Vì vậy,
với sự gia tăng nhập khẩu đặc biệt là những mặt
hàng từ Trung Quốc có thể tạo ra những áp lực cạnh
tranh đối với các doanh nghiệp trong nước, buộc các
doanh nghiệp phải cải tiến, sử dụng những công
nghệ thay thế lao động. Thêm nữa, sự gia tăng nhập
khẩu, đặc biệt với những mặt hàng có những đặc
tính tương đồng với sản xuất trong nước có thể dẫn
tới thay thế những mặt hàng sản xuất trong nước, và
điều này tác động bất lợi sản xuất và do đó là việc
làm của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những phát hiện của chúng tôi khác với kết quả
của Kien và Heo (2009). Những tác giả này cho
rằng nhập khẩu có tác động tích cực đến khả năng
tạo việc làm của ngành mặc dù kết quả không có ý
nghĩa thống kê. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt
giữa kết quả của chúng tôi và nghiên cứu của Kien
và Heo (2009) có thể là do nghiên cứu của chúng tôi
tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó
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kết quả của họ dựa trên dữ liệu vĩ mô cấp ngành và
điều này có thể gây ra những ước lượng chệch bắt
nguồn từ việc sử dụng dữ liệu gộp (Kasahara và
Rodrigue, 2008). 

3.2. Hồi quy biến công cụ

Như đã thảo luận ở trên, việc bao gồm biến nhập
khẩu ở cùng thời điểm với biến phụ thuộc như trong
bảng 1 vẫn có thể đối mặt với vấn đề nhân quả
ngược và nội sinh tiềm năng của biến nhập khẩu. Vì
vậy, trong một nỗ lực khác, chúng tôi cố gắng loại
bỏ sai lệch nội sinh và ảnh hưởng của những biến
động ngắn hạn. Chúng tôi lựa chọn chỉ định với sai
phân 2 năm bởi vì như lập luận bởi Griliches và
Hausman (1986), nếu chúng ta lấy sai phân 1 năm,
kết quả vẫn có thể bị chệch bởi lỗi đo lường trong
biến và nhiễu trắng trong bộ dữ liệu, còn nếu chúng
ta lấy sai phân 3 năm thì chúng ta sẽ bị mất đi rất
nhiều quan sát trong kết quả hồi quy. Vì vậy, chỉ
định tốt nhất được dựa trên phương trình sai phân 2
năm và chúng tôi lấy trễ của biến nhập khẩu để đảm
bảo rằng sự thay đổi của nhập khẩu diễn ra trước sự
thay đổi của lao động.

Bảng 2 báo cáo kết quả sử dụng ước lượng bình
phương nhỏ nhất và biến công cụ đối với chỉ định
mô hình tốt nhất. Kết quả từ cột 1 chỉ ra rằng nhập
khẩu có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến
việc làm. Cột 2 báo cáo kết quả ước lượng sử dụng
biến cộng cụ. Cần tránh sử dụng những biến công cụ

không có giá trị và yếu bởi vì khi đó chúng ta sẽ có
kết quả tốt hơn thông qua sử dụng phương pháp
bình phương nhỏ nhất (Wooldridge, 2009b). Vì vậy,
một nền tảng kinh tế lượng đối với những biến công
cụ được xây dựng dựa trên một vài kiểm định thống
kê. Ví dụ, giá trị thống kê Anderson and Robin (AR)
là 9,4 với P-value là 0,002, hàm ý rằng đây là một
biến công cụ tốt với mức ý nghĩa loại bỏ giả thuyết
về một biến công cụ yếu ở mức 1%. Như báo cáo
bởi ước lượng biến công cụ, kết quả vẫn cho thấy
nhập khẩu có tác động âm đến việc làm của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, nếu nhập khẩu
tăng 1 phần trăm, thì việc giảm 0,28 phần trăm trong
điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.

4. Kết luận

Bài báo xem xét việc làm của doanh nghiệp vừa
và nhỏ có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi gia tăng
nhập khẩu trong những ngành sản xuất tại Việt
Nam. Dựa trên bộ dữ liệu mảng trong giai đoạn
2000-2009, kết quả cho thấy việc làm của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng giảm khi nhập khẩu
tăng. Tính trung bình, việc làm giảm 0,27 phần trăm
khi nhập khẩu tăng thêm 1 phần trăm. Kết quả của
chúng tôi là vững khi sử dụng các cách tiếp cận khác
nhau để giải quyết độ lệch gây ra bởi bỏ sót biến
trong mô hình và tính nội sinh của biến nhập khẩu.
Những phát hiện của chúng tôi ở cấp doanh nghiệp
cho thấy các nghiên cứu trước đó về tác động của

Bảng 1: Tác động của nhập khẩu đối việc làm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2000-2009

Chú ý: Biến phụ thuộc là logarit tự nhiên của lao động. Sai số được lấy theo cụm bởi năm và ngành
công nghiệp. + ý nghĩa ở mức 10%; * ý nghĩa ở mức 5%; ** ý nghĩa ở mức 1%. k đại diện cho sự khác
biệt về độ dài theo thời gian; Tất cả các mô hình đều kiểm soát đối biến giả năm, ngành công nghiệp ở
mức hai con số. ∆k là sự khác biệt k năm. 
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Bảng 2: Hồi quy biến công cụ về tác động của nhập khẩu đến việc làm của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, 2000-2009

Chú ý: Biến phụ thuộc là sự khác biệt 2 năm trong logarit tự nhiên của lao động. Sai số chuẩn lấy theo
cụm bởi năm và ngành ở trong ngoặc. + ý nghĩa ở mức 10%; * ý nghĩa ở mức 5%; ** ý nghĩa ở mức 1%.
k đại diện cho độ dài khác biệt theo thời gian.Tất cả các mô hình đều kiểm soát cho năm, biến giả ngành
công nghiệp hai con số. ∆k là sự khác biệt k năm. Mức độ công nghệ ngành là công nghệ thấp, trung bình
và cao.

nhập khẩu đến việc làm sử dụng dữ liệu ở cấp quốc
gia và cấp ngành có thể bị chệch do không tính đến
những đặc điểm khác biệt giữa các hãng.

Một tác động âm của nhập khẩu đến việc làm của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàm ý rằng nhập khẩu,
đặc biệt là nhập khẩu những hàng hóa giá rẻ từ
Trung Quốc dẫn tới thay thế những mặt hàng sản
xuất trong nước. Vì vậy, việc phát triển những
ngành công nghiệp phụ trợ và chính sách khuyến
khích phát triển sản xuất trong nước thay thế hàng
nhập khẩu là quan trọng vì điều này sẽ giúp các
doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất và tạo
thêm việc làm cho nền kinh tế Việt Nam. Thêm nữa,

kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy để
thúc đẩy gia tăng việc làm, các điều kiện quan trọng
khác là gia tăng sản lượng đầu ra và một chính sách
tiền lương hợp lý.

Tuy thế, có một vài hạn chế trong nghiên cứu của
chúng tôi. Ví dụ, tác động của nhập khẩu đến việc
làm có thể khác nhau giữa nhập khẩu sản phẩm cuối
cùng và nhập khẩu sản phẩm trung gian. Thêm nữa,
tác động của nhập khẩu đến việc làm cũng có thể
khác nhau giữa nhập khẩu đến từ các quốc gia phát
triển và nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Đây
sẽ là những chủ đề cho những nghiên cứu trong
tương lai của chúng tôi.r



68Số 212 tháng 02/2015

Phụ lục
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Ghi chú:
1. Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có số lao động hàng năm nhỏ hơn 299 lao động (Chính

phủ, 2001).
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